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I. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 1. Quá trình phát triển của Liên minh Châu Âu: 

Thời gian Sự kiện tiêu biểu 

4/1951 “Cộng đồng than, thép châu Âu” được thành lập. 

3/1957 “Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu” và “Cộng đồng kinh tế châu Âu” (EEC) được 

thành lập. 

7/1967 “Cộng đồng châu Âu” (EC) ra đời. 

12/1991 Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU) 

1/1/1999 Đồng tiền chung châu Âu (EURO) ra đời.   

 

Câu 2. Những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học - kĩ thuật. 

- Những phát minh trong lĩnh vực khoa học cơ bản như Toán học, Vật lí, Hóa học và Sinh học (cừu 

Dolly ra đời bằng phương pháp sinh sản vô tính, bản đồ gen người,...). 

- Những phát minh lớn về công cụ sản xuất mới như: máy tính điện tử, máy tự động và hệ thống máy tự 

động,.. 

- Tìm ra những nguồn năng lượng mới như: năng lượng nguyên tử, năng lượng mặt trời, năng lượng 

gió,... 

- Sáng chế ra những vật liệu mới như: pôlime (chất dẻo), những vật liệu siêu bền, siêu nhẹ, siêu dẫn, 

siêu cứng,... 

- Tiến hành cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp. 

- Những tiến bộ thần kì trong giao thông vận tải và thông tin liên lạc (máy bay siêu thanh, tàu siêu tốc, 

mạng Internet…) 

- Những thành tựu kì diệu trong lĩnh vực du hành vũ trụ. 

Câu 3. Tác động của toàn cầu hoá đối với thế giới và Việt Nam: 

a. Tích cực 

- Thúc đẩy mạnh, nhanh sự phát triển của xã hội và lực lượng sản xuất. 

- Góp phần chuyển biến cơ cấu kinh tế, đòi hỏi phải tiến hành cải cách sâu rộng để nâng cao sức cạnh 

tranh và hiệu quả của nền kinh tế. 

b. Tiêu cực 

-  Đào sâu hố ngăn cách giàu nghèo và bất công xã hội 

-  Làm cho mọi mặt của cuộc sống con người kém an toàn, tạo ra nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc và 

độc lập tự chủ của các quốc gia. 

 

II. MỘT SỐ DẠNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ trở thành: 

A. nước tư bản giàu mạnh nhất. 

B. nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo. 

C. một trong hai trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới. 

D. trung tâm kinh tế - tài chính thứ hai thế giới. 

Câu 2. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chính sách đối ngoại của Mĩ thể hiện tham vọng: 

A. xác lập vai trò lãnh đạo của Mĩ ở châu Mĩ. 

B. xác lập vai trò lãnh đạo của Mĩ ở châu Á - Thái Bình Dương. 

C. xác lập vai trò lãnh đạo của Mĩ trên toàn cầu. 

D. xác lập vai trò lãnh đạo của Mĩ ở châu Âu. 

Câu 3. Một trong những nguyên nhân khiến kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng sau Chiến tranh thế 

giới thứ hai là: 

A. áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật vào trong sản xuất. 

B. chi phí cho quốc phòng thấp nên có điều kiện phát triển kinh tế. 

C. hợp tác có hiệu quả trong khuôn khổ tổ chức khu vực. 



D. hợp tác có hiệu quả trong các tổ chức quân sự với đồng minh. 

Câu 4. Trong thập niên 90 của thế kỉ XX, kinh tế Mĩ: 

A. phát triển nhanh chóng. 

B. lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. 

C. trải qua một số đợt suy thoái ngắn. 

D. phát triển “thần kì”. 

Câu 5. Đặc điểm nổi bật nhất của kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì? 

A. Vị trí kinh tế của Mĩ ngày càng giảm sút trên toàn thế giới. 

B. Mĩ bị các nước Tây Âu và Nhật Bản cạnh tranh quyết liệt. 

C. Kinh tế phát triển nhanh nhưng không ổn định. 

D. Sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn. 

Câu 6. Từ thời điểm nào, kinh tế Mĩ không còn chiếm ưu thế tuyệt đối trong nền kinh tế thế giới? 

A. Những năm 60 của thế kỉ XX. 

B. Những năm 70 của thế kỉ XX. 

C. Những năm 80 của thế kỉ XX. 

D. Những năm 90 của thế kỉ XX. 

Câu 7. Nội dung nào không phản ánh nguyên nhân khiến kinh tế Mĩ bị suy giảm từ thập niên 70 của 

thế kỉ XX trở đi? 

A. Sự cạnh tranh Nhật Bản và các nước Tây Âu. 

B. Tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới 1973. 

C. Chạy đua vũ trang với Liên Xô trong Chiến tranh lạnh. 

D. Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú. 

Câu 8. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, để thực hiện âm mưu bá chủ thế giới, Mĩ đã triển khai chiến 

lược nào dưới đây? 

A. Chiến lược toàn cầu. 

B. Chiến lược công nghiệp hóa. 

C. Chiến lược toàn cầu hóa. 

D. Chiến lược đa phương hóa. 

Câu 9. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, thái độ của các nước tư bản Tây Âu về vấn đề độc lập dân tộc 

ở các thuộc địa như thế nào ? 

A. Đa số ủng hộ việc công nhận nền độc lập của các nước thuộc địa. 

B. Tìm cách thiết lập chế độ ủng hộ phong trào giải phòng dân tộc ở các thuộc địa. 

C. Tìm cách thiết lập trở lại ách thống trị trên các thuộc địa của mình trước đây. 

D. Ủng hộ việc công nhận quyền tự trị của các thuộc địa. 

Câu 10. Mục đích của Mĩ trong "Kế hoạch Marshall" là : 

A. Giúp đỡ các nước tư bản trên thế giới phục hồi lại nền văn hóa sau chiến tranh. 

B. Củng cố sức mạnh của hệ thống tư bản chủ nghĩa trên thế giới. 

C. Thiết lập các khối quân sự chống lại Liên Xô và các nước Đông Âu. 

D. Thông qua viện trợ kinh tế để xác lập ảnh hưởng, sự khống chế của Mĩ đối với các nước tư bản đồng minh. 

Câu 11. Tây Âu đã trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới từ khi nào? 

A. Thập niên 50 của thế kỉ XX. 

B. Thập niên 60 của thế kỉ XX. 

C. Thập niên 70 của thế kỉ XX. 

D. Thập niên 80 của thế kỉ XX. 

Câu 12. Đến đầu thập kỉ 70 của thế kỉ XX, Tây Âu đã trở thành: 

A. một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới. 

B. khối kinh tế tư bản đứng thứ hai thế giới. 

C. tổ chức liên kết kinh tế - chính trị lớn nhất hành tinh. 

D. trung tâm công nghiệp – quốc phòng lớn của thế giới. 

Câu 13. Nét nổi bật của tình hình kinh tế Tây Âu từ năm 1991 đến năm 2000 là: 

A. trải qua một cơn suy thoái ngắn, sau đó phục hồi và phát triển trở lại. 

B. lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy thoái kéo dài. 

C. bước đầu phục hồi và phát triển nhờ chính sách viện trợ của Mĩ. 

D. phát triển nhanh chóng và trở thành trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới. 



Câu 14. Nước nào dưới đây không thuộc nhóm các nước sáng lập “Cộng đồng than – thép châu Âu”? 

A. Anh.          

B. Cộng hòa Liên bang Đức. 

C. Bỉ.          

D. Hà Lan. 

Câu 15. Quá trình phát triển hợp tác khu vực của các nước Tây Âu có thể diễn đạt bằng sơ đồ nào 

dưới đây ? 

A. EEC ⇒ EU ⇒EC. 

B. EC ⇒ EEC ⇒EU. 

C. EEC ⇒ EC ⇒EU. 

D. EU ⇒ EEC ⇒EC. 

Câu 16. Đồng tiền chung châu Âu (EURO) chính thức được đưa vào sử dụng ở nhiều nước EU từ khi 

nào? 

A. Năm 1999.             B. Năm 2000.   C. Năm 2001.            D. Năm 2002. 

Câu 17. Đến năm 2021, Liên minh châu Âu có bao nhiêu nước thành viên ? 

A. 6 thành viên.             B. 24 thành viên.  C. 27 thành viên.            D. 28 thành viên. 

Câu 18. Liên minh châu Âu (EU) là tổ chức liên kết: 

A. kinh tế - chính trị     B. kinh tế - văn hóa.    C. quân sự - kinh tế.      D. chính trị - quân sự. 

Câu 19. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước tư bản Tây Âu đã tham gia vào tổ chức quân sự 

nào do Mĩ đứng đầu? 

A. VÁCSAVA.            B. NATO.             C. ASEAN.             D. EU. 

Câu 20. Kế hoạch Marshall mà Mĩ đề ra năm 1947 còn được gọi là: 

A. Kế hoạch phục hưng Châu Âu. 

B. Kế hoạch khôi phục Tây Âu. 

C. Kế hoạch phục hưng Đông Âu 

D. Kế hoạch khôi phục nước Mĩ. 

Câu 21. Chiến tranh lạnh chấm dứt đã tác động như thế nào đến tình hình thế giới? 

A. Mở ra xu hướng giải quyết hòa bình các vụ tranh chấp, xung đột. 

B. Khiến các tổ chức chính trị - quân sự trên thế giới đều bị giải thể. 

C. Làm cho phạm vi ảnh hưởng của Mĩ và Liên Xô đều bị mở rộng. 

D. Hình thành một trật tự thế giới mới theo xu hướng đơn cực. 

Câu 22. Sau Chiến tranh lạnh, hầu hết các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược phát triển theo hướng: 

A. lấy phát triển văn hóa làm trọng điểm. 

B. lấy phát triển quân sự làm trọng điểm. 

C. lấy phát triển kinh tế làm trọng điểm. 

D. lấy phát triển chính trị làm trọng điểm. 

Câu 23. Xu thế chủ đạo của thế giới sau Chiến tranh lạnh là: 

A. hòa bình và xung đột. 

B. đối đầu căng thẳng. 

C. đối đầu và hòa hoãn. 

D. hòa bình và ổn định. 

Câu 24. Quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, những ảnh hưởng, tác động, phụ thuộc lẫn 

nhau của tất cả các khu vực, các quốc gia, dân tộc trên thế giới được gọi là: 

A. quá trình công nghiệp hóa. 

B. quá trình toàn cầu hóa. 

C. quá trình hiện đại hóa. 

D. quá trình tư bản hóa. 

Câu 25. Sau khi “Chiến tranh lạnh” chấm dứt, Mĩ muốn thiết lập một trật tự thế giới như thế nào?  

A. Đa cực.  

B. Một cực nhiều trung tâm.  

C. Đa cực nhiều trung tâm.  

D. Đơn cực. 
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